MA TRẬN ĐỀ THI MÔN CÔNG NGHỆ CUỐI HKI
LỚP 4 - NĂM HỌC 2023 – 2024

	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu và
 số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	 
	 
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Hoa và cây cảnh trong đời sống
	Lợi ích của hoa, cây cảnh đối với đời sống
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	Câu số
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Một số loài hoa, cây cảnh phổ biến
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	2
	

	
	
	Câu số
	2
	
	3
	
	
	
	2,3
	

	
	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	
	
	2
	

	2. Trồng hoa và cây cảnh trong chậu  
	Vật liệu và dụng cụ trồng hoa, cây cảnh trong chậu
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	Câu số
	4
	
	
	
	
	
	4
	

	
	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	2
	1

	
	
	Câu số
	
	
	5
	
	
	
	5,6
	7

	
	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	
	1,5

	
	Trồng hoa, cây cảnh trong chậu
	Số câu
	
	
	1
	2
	
	
	
	2

	
	
	Câu số
	
	
	6
	7,8
	
	
	
	7,8

	
	
	Số điểm
	
	
	1
	3
	
	
	
	3

	
	Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu
	Số câu
	
	
	
	
	
	2
	
	2

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	9,10
	
	9,10

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	Tổng số câu
	3
	
	3
	3
	
	1
	6
	4

	Tổng số điểm
	4
	
	3 
	3
	
	1
	6
	4
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A- TRẮC NGHIỆM: (6đ) 	Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Hãy nêu lợi ích của hoa và cây cảnh:
	A. Trang trí, làm sạch không khí, cung cấp ô-xy.
	[image: Thông tin Festival hoa Đà Lạt 2022 - Vexere.com]

	B. Làm sạch không khí, thể hiện tình cảm.
	

	C. Trang trí, cung cấp ô-xy, thể hiện tình cảm.
	

	D. Trang trí, làm sạch không khí, cung cấp ô-xy, thể hiện tình cảm.
	


Câu 2: Cây hoa mai nở vào mùa nào? 
	A. Cây hoa mai nở vào mùa thu.
	[image: Top hơn 75 về hình cay mai mới nhất - coedo.com.vn]

	B. Cây hoa mai nở vào mùa xuân.
	

	C. Cây hoa mai nở vào mùa hạ.
	

	D. Cây hoa mai nở vào mùa đông.
	


Câu 3: Quan sát các hình dưới đây và chỉ ra cây nào là cây trạng nguyên
	[image: Cây Thiết Mộc Lan hợp mệnh gì? Ý nghĩa, cách trồng & Giá bán]
	[image: Cây hạnh phúc với kích thước nhỏ nhắn và dễ chăm sóc phù hợp trở thành cây cảnh trong nhà.]
	[image: Hoa trạng nguyên - Cây xanh đô thị Sài Gòn!]
	[image: Cây nguyệt quế với dáng đứng độc đáo cùng những chùm hoa trắng là một sự lựa chọn tuyệt vời để trang trí. ]

	A
	B
	C
	D


Câu 4: Nêu tên dụng cụ dùng để tưới hoa, cây cảnh:
	A. Xẻng
	B. Găng tay
	C. Ủng
	D. Bình tưới nước


Câu 5: Sắp xếp theo thứ tự các bước gieo hạt một loài hoa, cây cảnh.
	[image: ]
A
	[image: ]
B
	[image: ]
C
	[image: ]
D



	A. DACB
	B. ABDC

	C. ACBD
	D. BDCA



Câu 6: Hãy sắp xếp các hình theo thứ tự các bước trồng hoa, cây cảnh trong chậu.
	[image: ]A
	[image: ]
B
	[image: ]
C
	[image: ]
D
	[image: ]
E



	A. ABCDE
	B. ABDCE

	C. AECDB
	D. EBDCA



B. TỰ LUẬN:  (4đ)
Câu 7: Em hãy mô tả các thao tác cho giá thể vào chậu để trồng hoa, cây cảnh?
	
	
	
	

Câu 8: Để trồng cây hoa trong chậu, em cần chuẩn bị những vật liệu, vật dụng và dụng cụ gì?
	
	
	
	
Câu 9: Em hãy nêu các công việc cần làm và không nên làm khi bón phân cho cây cảnh trong chậu.
	
	
	
Câu 10: Em hãy chia sẻ cách cắt tỉa một số cây cảnh mà em biết.
	
	
	
	



ĐÁP ÁN MÔN CÔNG NGHỆ CUỐI HKI
LỚP 4 - NĂM HỌC 2023 – 2024

A- TRẮC NGHIỆM (6đ): Mỗi câu đúng được 1 điểm
	Câu 1 (M1)
	Câu 2 (M1)
	Câu 3 (M2)
	Câu 4 (M1)
	Câu 5 (M2)
	Câu 6 (M2)

	D
	B
	C
	[bookmark: _GoBack]D
	A
	D



B-TỰ LUẬN (4đ): Câu 7 và câu 8, mỗi câu đúng được 1,5 điểm; Câu 9 và câu 10, mỗi câu đúng được 0,5 điểm.
Câu 7 (M1-1,5 điểm): Em hãy mô tả các thao tác cho giá thể vào chậu để trồng hoa, cây cảnh?
Đáp án: Mô tả các thao tác cho giá thể vào chậu để trồng hoa, cây cảnh:
· Rải một lớp sỏi dăm hoặc đá dăm dưới đáy chậu dày khoảng 2 cm.
· Dùng xẻng nhỏ xúc giá thể đổ ngang miệng chậu.
· Nén nhẹ giá thể xuống dưới cách miệng chậu khoảng 2 cm – 3 cm
· San phẳng giá thể.
Câu 8 (M2-1,5 điểm): Để trồng cây hoa trong chậu, em cần chuẩn bị những vật liệu, vật dụng và dụng cụ gì?
Đáp án: Để trồng và chăm sóc cây hoa trong chậu, em cần chuya63n bị những vật liệu, vật dụng và dụng cụ gì?
· Vật liệu cây con, phân bón, giá thể, sỏi dăm
· Vật dụng: chậu và đĩa lót
· Dụng cụ xẻng nhỏ, bình tưới cây, kéo cắt cảnh, găng tay.
Câu 9 (M3-0,5 điểm): Em hãy nêu các công việc cần làm và không nên làm khi bón phân cho cây cảnh trong chậu.
Đáp án: Các công việc cần làm và không nên làm khi bón phân cho cây cảnh trong chậu:
· Công việc cần làm:
· Nhặt sỏi trên bề mặt giá thể để vào khay.
· Lấy khoảng 2 thìa cà phê phân bón rắc đều xung quanh gốc.
· Dùng xẻng nhỏ trộn đều phân bón với lớp giá thể phía trên và lấp kín phân bón.
· Rải lại sỏi lên trên che kín giá thể
· Bón phân định kì 1 tháng 1 lần.
· Công việc không nên làm
· Không bón phân sát gốc cây.

Câu 10 (M3-0,5 điểm):: Em hãy chia sẻ cách cắt tỉa một số cây cảnh mà em biết.
Đáp án: Ví dụ cách cắt tỉa cây hoa hồng: cắt tỉa những cành tăm, cành vô hiệu, nhỏ, yếu để giữ dáng cho cây, tạo độ thoáng. Cắt bỏ những cành mang hoa đã tàn, cành chết, cành sâu bệnh để ngăn tạo quả và cây tập trung dinh dưỡng cho sự nảy mầm và ra nụ mới.
Lưu ý: Ở câu 9 và 10 là câu hỏi mở để đánh giá tính vận dụng sáng tạo của học sinh. Vì vậy giáo viên cần linh động để chấm điểm phù hợp cho câu trả lời đúng.
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2. THUC HANH GIEO HAT HOA, CAY c)ﬁ-l
Yéu céu san pham: Gia thé cach miéng chau
d0 am; hat duoc lap kin bdi mét 16p gia thé md
a) Chuén bj
— Hat giéng, chau, gia thé phii hop.

— Xéng nho, binh tudi cay, gang tay lam vuon,
b) Thwe hanh
— Hoc sinh thuc hanh theo nhom.
— Tién hanh gieo hat hoa, cay canh theo cac b
c) Panh gia két qua thuc hanh
Cac nhom tw danh gia két qua duoi s huwé
tiéu chi dwoi day.

Tiéu chi danh gia san pham
Gia thé cach miéng chau tir 2 cm dén 5 cn
Hat duoc Iap kin bdi mét 1op gia thé mon,

Gia thé duoc twéi di am
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Trong hoa, cay can
trong Chau @ Quan sat Hinh 1 ><

— K& tén cac vat liéu, vat dung va dung cu can thiét é tréng hoa, cay canh
trong chau.

— S&pxép céc énh trong Hinh 1 theo diing thir tu céc budc tréng hoa, cay canh.

P Hoc xong bai nay, em
¢

— Tom tdt dugc ndi dung cdc bude trdng hoa, aly ain trong chiu.
~ Sit dung duic mot 5 dyng ay cin thiet dé trong hoa, oy ain trong chdu.

| - Thuc hign dugcvigc rong hoa, ly ain trong chu

b

Ban Nam vé ban Lan dang | Diing véy, chiing minh cing tham gia
trbng cay o6 phéi khong? | tréng ody vGi hai ban nhé.

1. CAC BUGC TRONG HOA, CAY CANH TRONG CHAU

Em hay sir dung céc thé goi y dudi day va sép xép ding thir tw cac budc trong
hoa, cay canh trong chau.

1. Twoi nhe nude quanh gbe cay.

) e
2. St dung mét tAm Iu6i nho hay mot vién soi co kich thuse Ién hon 13 I~
thoat nuéc dat lén trén I thoat nuéc & day chau g N
20 \W
A U UM
3. Dt cay dirng thing & gilra chau, cho thém gid thé vao chau cho dén khi
1&p kin géc va r&; dung tay &n nhe quanh géc cay cho chic chan.

4. Chun bivatliéu, vat dung vé dung cy rng hoa, cay canh.
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